BÀI TẬP

Câu 1. Cho A = [‘Nguyễn’, ‘Văn’, ‘C23’, ‘Linh’, 8.5, 10]. Đâu là giá trị của A[3]?

A. ‘Văn’. 


B. ‘Linh’. 

C. ‘C23’. 

D. 8.5.

Câu 2. Phương thức nào sau đây dùng để thêm phần tử n vào cuối danh sách A trong python?

A. A. remove(n) 

B. A.insert(n)

 C. A.append(n) 

D. A.len(n)

Câu 3. Kết quả sau khi thực hiện các câu lệnh sau của danh sách A.

	A = [2, 3, 5, 6]

A. append(4)

del (A[2])
	A. [2, 3, 4, 5, 6, 4] 

B. [2, 3, 4, 5, 6]


C. [2, 4, 5, 6] 


D. [2, 3, 6, 4]


Câu 4. Sau khi thực hiện các câu lệnh sau, danh sách A như thế nào?

	A = [1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5]

A. remove(2)

print(A)
	A. [1, 2, 4, 5, 2, 3, 5]
 
B. [1, 3, 4, 5, 3, 5]



C. [1, 3, 4, 5, 2, 3, 5]

D. [2, 2]


Câu 5. Kết quả khi thực hiện chương trình sau?

	A = [1, 2, 3, 5]

A.insert(2, 4)

print(A)
	A. [1, 2, 3, 4] 


B. [1, 2, 4, 3, 5]


C. [1, 2, 3, 4, 5] 

D. [1, 2, 4, 5]


Câu 6. Để biết độ dài của xâu s ta dùng hàm:

A. str(s)

B. len(s)


C. print(s)

D. s.len()

Câu 7. Xâu “423%^^TFRE” có độ dài bằng bao nhiêu?
A. 10.


B. 9.



C. 11.


D. 12.
Câu 8. Cho xâu s1=’ab123’, xâu s2=’a12’ với cú pháp: s2 in s1 cho kết quả là:

A. 0


B. True


C. False

D. 1

Câu 9. Câu lệnh để tìm vị trí đầu tiên của xâu x trong xâu y là:

A. x.find(y)


B. find(x, y)

C. y.find(x)

D. find(y, x)

Câu 10. Cho biết kết quả in ra khi thực hiện đoạn chương trình sau?

s = "Python is easy"

t = s.split()

print(t)

A. ['Python', 'is', 'easy']

B. ['Python', 'easy']

C. 'Python', 'is', 'easy'


D. easy is Python

Câu 11. Cho xâu s='Chúc các em thi tốt'. Lệnh s.split() cho kết quả là:

A. ('Chúc', 'các', 'em', 'thi', 'tốt')

B. {'Chúc', 'Các', 'Em', 'Thi', 'Tốt'}

C. ['Chúc', 'các', 'em', 'thi', 'tốt']

D. 'Chúc các em thi tốt'
Câu 12. Cho danh sách list = ['Tiên', 'Học', 'Lễ']. Lệnh  '*'.join(list) sẽ cho kết quả là:

A. 'Tiên Học Lễ'

B. 'Tiên*Học*Lễ'

C. Lỗi

D. ['Tiên Học Lễ']

Câu 13: Dựa vào đoạn mã dưới đây, hãy cho biết các phát biểu sau là đúng hay sai:
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A=1[32,1,5,6, 16, 7, 12, 18]
for 1 in range(2,5):
print(A[i], end =
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a). Vòng lặp for trong đoạn mã sẽ thực hiện từ i = 2 đến i = 5.

b). Kết quả in ra từ đoạn mã sẽ là: 1 5 6.

c). Đoạn mã sẽ in ra các giá trị tại các vị trí 2, 3 và 4 của danh sách A.

d). Nếu thay đổi range(2, 5) thành range(1, 4), kết quả in ra sẽ là: 2 1 5.

Câu 14: Xem xét đoạn mã dưới đây và xác định xem các phát biểu sau là đúng hay sai:
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A=1[32,1,5,6, 16, 7, 12, 18]
for 1 in range(2,5):
print(A[i], end =
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a). Danh sách A có tổng cộng 9 phần tử.

b). Giá trị tại vị trí A[4] trong danh sách A là 5.
c). Vòng lặp sẽ chạy 3 lần với các giá trị i lần lượt là 2, 3 và 4.

d). Sau khi thực hiện đoạn mã trên, giá trị của biến i sẽ là 5.

Câu 15: Xét danh sách E = [7, 8, 10, 11]. Hãy xác định các câu sau đúng hay sai:

a) Lệnh E.insert(2, 9) sẽ chèn giá trị 9 vào vị trí thứ 2 trong danh sách, kết quả là [7, 8, 9, 10, 11].
b) Sau khi thực hiện lệnh E.insert(-1, 5), danh sách sẽ trở thành [5, 7, 8, 10, 11].
c) Lệnh E.insert(100, 12) sẽ chèn giá trị 12 vào cuối danh sách, kết quả là [7, 8, 10, 11, 12].
d) Lệnh E.clear() sẽ xóa toàn bộ danh sách E, và E sẽ trở thành [].


Câu 16: Dựa vào đoạn mã dưới đây, hãy xác định xem các phát biểu sau là đúng hay sai:
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s-0

for 1 in range(len(A)):

if ALQ] > 6:
S =5+ A[i]
print(s)
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a) Vòng lặp for trong đoạn mã sẽ chạy đúng bằng số phần tử trong danh sách A.

b) Điều kiện A[i] > 0 trong đoạn mã trên chỉ cho phép cộng những số dương vào biến S.

c) Giá trị của biến S sau khi thực hiện đoạn mã trên sẽ là tổng của tất cả các phần tử trong A.

d) Nếu danh sách A chứa ít nhất một giá trị dương, thì giá trị của S sẽ không bằng 0 sau khi đoạn mã được thực hiện.

